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ATM  : Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) 

BIDV Thái Nguyên: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam,  

   Chi Nhánh Thái Nguyên 

BIDV  : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

CTQT  : Chuyển tiền quốc tế 

HO   : Hội sở chính (Head Office) 

HTQLCL  : Hệ thống quản lý chất lượng 

KH   : Khách hàng 

LC   : Thư tín dụng (Letter of Credit) 

MTCL  : Mục tiêu chất lượng 

NHTM  : Ngân hàng thương mại 

PGD  : Phòng giao dịch 

QLCL  : Quản lý chất lượng 

QLRR  : Quản lý rủi ro 

QTNNL  : Quản trị nguồn nhân lực 

SWIFT  : Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu  

        (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 
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